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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Học kỳ: I        Năm học: 2014 - 2015 
Học phần: KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN
Ngày thi:          /          / 2014
                    Thời gian thi: 90phút ( không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Nguyên tắc cơ bản khi nối vải ? (1.5 điểm)

Câu 2: Yêu cầu kỹ thuật khi may lá sen?(2điểm)
Câu 3: Khi may túi mổ một viền, túi bị hiện tượng bể góc, góc túi không vuông. Hãy nêu nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa cho hiện tượng trên? (2điểm)
Câu 4: Hãy nêu một số nguyên nhân sai hỏng và biện pháp phòng ngừa khi may túi hông thẳng quần âu (2.5 điểm)
Câu 5: Yêu cầu kỹ thuật khi may lưng quần (2điểm)
Yêu cầu:  Sinh viên không được sử dụng tài liệu
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         Nguyễn Thị Hiền
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC PHẦN LÝ THUYẾT

 Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
Học kỳ: I        Năm học: 2014 - 2015
Học phần: KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN
Ngày thi:          /          / 2015
                    Thời gian thi: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

2 điểm
	1
	Nguyên tắc cơ bản khi nối vải
	2 điểm

	
	
	Nối vải canh dọc với canh ngang: đặt hai bề mặt úp vào nhau, hai bề trái ra ngoài, vải canh ngang nằm dưới, vải canh dọc nằm trên, khi hai lớp vải đã nằm êm, nắm hai lớp vải cho chắc, may một đường cách mép vải 0,5-1cm.
	0.5 đ

	
	
	Nối vải canh dọc với canh xéo: đặt hai bề mặt úp vào nhau, hai bề trái ra ngoài, vải canh xéo nằm dưới, vải canh dọc nằm trên, khi hai lớp vải đã nằm êm, nắm hai lớp vải cho chắc, may một đường cách mép vải 0,5-1cm.
	0.5 đ

	
	
	Nối vải canh ngang với canh xéo: đặt hai bề mặt úp vào nhau, hai bề trái ra ngoài, vải canh xéo nằm dưới, vải canh ngang nằm trên, khi hai lớp vải đã nằm êm, nắm hai lớp vải cho chắc, may một đường cách mép vải 0,5-1cm.
	0.5 đ

	
	
	Nối vải canh xéo với canh xéo: Đặt 2 lớp vải vuông góc với nhau, 2 bề mặt úp vào nhau, may một đường can theo đường chéo hình vuông.
	0.5 đ

	2

2 điểm
	1


	Yêu cầu kỹ thuật khi may bâu lá sen
	2 điểm

	
	
	·   Bâu lá sen tròn, không nhăn, vặn, không le mí. 
	0.25 đ

	
	
	·   Đường may mí cổ êm phẳng, đều 
	0.25 đ

	
	
	·   Hai đầu họng cổ và 2 đầu bâu phải đối xứng nhau. 
	0.25 đ

	
	
	·   Đúng thông số kích thước. 
	0.5đ

	
	
	·  Đường mí đều mặt trên, mặt dưới không bị sụp mí. 
	0.25đ

	
	
	· Tra bâu đúng ba điểm kỹ thuật và sát hai đầu mép nẹp áo. 
	0.25đ

	
	
	·  Mũi may đều, không sùi chỉ, bỏ mũi.
	0.25đ

	3

2 điểm
	1
	Túi bị hiện tượng bể góc
	1 điểm

	
	
	Nguyên nhân: 

· Không lại mũi hai đầu đường may định hình
· Bấm góc miệng túi bị lố,
· May chặn hai đầu miệng túi không sát, không vuông góc miệng túi.

	0.5 đ

	
	
	Biện pháp phòng ngừa: 
· Lại mũi hai đầu đường may định hình
· Bấm miệng túi cách góc 1 canh sợi,
· May chặn hai đầu miệng túi phải sát, vuông góc miệng túi.
	0.5 đ

	
	2
	Góc túi không vuông
	1 điểm

	
	
	Nguyên nhân:

- Hai đường may định vị túi không song song và bằng nhau
- May chặn lưỡi ga không thẳng.
	0.5 đ

	
	
	Biện pháp phòng ngừa: 
           - Khi may hai đường định vị túi phải song song và bằng nhau

           - May chặn lưỡi gà phải thẳng
	0.5 đ

	4

2 điểm
	1
	Hiện tượng thành phẩm miệng túi sai kích thước 
	0.75điểm

	
	
	Nguyên nhân: Sang dấu không chính xác, may định hình miệng túi không theo dấu đã vẽ 
	0.5 đ

	
	
	Biện pháp phòng ngừa: Sang dấu vị trí miệng túi chính xác, may định hình miệng túi phải chính xác 
	0.25 đ

	
	2
	Miệng túi bai giãn, nhăn vặn không ôm khít vào thân sản phẩm 
	0.75điểm

	
	
	Nguyên nhân: Khi may diễu miệng túi kéo giãn.
	0.5 đ

	
	
	Biện pháp phòng ngừa: Khi may diễu miệng túi  không được kéo miệng túi
	0.25 đ

	
	3
	Lót túi không êm phẳng, bị cộm 
	0.5điểm

	
	
	Nguyên nhân: May sai qui trình, không vuốt êm khi may lôn đáy túi
	0.25 đ

	
	
	Biện pháp phòng ngừa: may theo đúng quy trình và phải vuốt êm khi may lộn đáy túi
	0.25 đ

	5

2 điểm
	1

	Yêu cầu kỹ thuật khi may lưng quần
	2điểm

	
	
	· Lưng tra xong phải êm phẳng, không vặn không nhăn
	0.5 đ

	
	
	· Hai đầu lưng phải vuông góc
	0.5 đ

	
	
	· To bản lưng phải đều
	0.25 đ

	
	
	· Hai đường tra lưng phải bằng nhau
	0.25 đ

	
	
	· Đường mí lưng không bị sụp mí.
	0.5đ
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